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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

	
	

	
	

	
	



BẢNG CHẤM ĐIỂM 
VỆ SINH PHÒNG Ở, NGOẠI CẢNH KHU NỘI TRÚ 
Người chấm điểm ……………………….....Ngày……tháng ……năm 20….....

Người quản lý khu KTX: 
	STT
	Nhà
	Vệ sinh phòng ở
	Khu vực nhà vệ sinh
	Tổng điểm

phòng ở
100
	Điểm ngoại cảnh

03
	Ghi chú

	
	
	Trần nhà

10đ
	Nền nhà

20đ
	Gọn gàng

20đ
	Hành lang

10đ
	Trần nhà

10đ
	nền nhà

10đ
	Gọn gàng

10đ
	Không có rác

10đ
	
	
	

	
	A1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Xếp loại theo tiêu chí, TTQT đã được xây dựng:

1. Nội phòng: Tổng điểm 100đ; ĐTB; loại tốt >90đ; loại khá >75-90đ; loại TB; >50-75đ; Không đạt <50đ.

2. Ngoại cảnh: Tổng điểm 03 điểm; ĐTB; Loại tốt >2-3đ,  đạt >1-2 đ, Không đạt <1 đ 
	NGƯỜI QUẢN LÝ

	NGƯỜI CHẤM ĐIỂM



	
	

	
	


SỔ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG  

Năm học 202…– 202…

Tháng: ..........

	Ngày tháng
	Nội dung kiểm tra
	Địa điểm kiểm tra
	Kết quả kiểm tra
	Người kiểm tra ký tên
	Người phụ trách vệ sinh
	Ghi chú

	
	- Trần, nền nhà
	
	
	
	
	

	
	- Rác thải
	
	
	
	
	

	
	- Khu vệ sinh
	
	
	
	
	

	
	- Hành lang
	
	
	
	
	

	
	- Ngoại cạnh
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	PHÒNG CÔNG TÁC HSSV
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:        /BC-CTHSSV
	Sơn La, ngày      tháng      năm    


BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra, đánh giá, xếp loại vệ sinh môi trường 

tháng …….

Căn cứ Kế hoạch năm học số ……/KH-CĐSL ngày …… của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La;

Căn cứ Kế hoạch số ……/KH-CĐSL ngày …… về việc kiểm tra, đánh giá, giám sát công tác vệ sinh môi trường năm học ……..; 

Phòng Công tác học sinh, sinh viên (HSSV) báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá, giám sát công tác vệ sinh môi trường tháng ……… như sau:

I. Đánh giá chung

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

II. Kết quả kiểm tra, đánh giá, giám sát

1. Ưu điểm

2. Tồn tại

III. Kết quả thực hiện  

	TT
	Địa điểm, khu, nhà
	Xếp loại VS nội phòng
	Xếp loại VS khu VS
	Xếp loại VS ngoại cảnh
	P.Loại tháng
	Ghi chú

	
	
	Tốt 
	Khá
	TB
	Kém
	Tốt
	Đạt
	0 đạt
	Tốt
	Đạt
	0 đạt
	
	

	I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: -  Xếp loại VS nội phòng: Theo tiêu chuẩn sau:ĐTB; loại  tốt >90; loại khá >75-90; loại TB >50 -75; loại kém <50

    - Xếp loại VS ngoại cảnh: theo tiêu chuẩn sau:  ĐTB; loại tốt >2-3 điểm,  đạt >1-2 điểm, Không đạt <1 điểm 
IV. Đề xuất, kiến nghị

1. Đề xuất

2. Kiến nghị

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..
V. Phương hướng nhiệm vụ tháng …………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Trên đây là báo cáo Kết quả kiểm tra, đánh giá, giám sát công tác vệ sinh môi trường tháng …………. của Phòng Công tác học sinh, sinh viên./.

	Nơi nhận:                                                                         
	TRƯỞNG PHÒNG

	- Ban Giám hiệu (để báo cáo);                                                                                 
	

	- Các đơn vị (phối hợp thực hiện);
	

	- Lưu: CTHSSV.
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